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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN 
KHOÁ HỌC: 2016 – 2017

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung:
· Tên học phần: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 1
· Mã học phần: DCC100091
· Áp dụng cho chuyên ngành: Áp dụng cho tất cả các ngành.
· Số tín chỉ: 3  (Lý thuyết: 3 ; Thực hành: 0)
· Số tiết:  45 (Lý thuyết: 45 ; Thực hành: 0)

· Loại học phần:   Bắt buộc 
· Điều kiện tiên quyết: không.
2. Phân bố thời lượng:

	· Lý thuyết:  30
· Bài tập:

· Thảo luận: 15
· Thực hành, thí nghiệm, thực tập: 
· Tự học, tự nghiên cứu: 90 tiết


3. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có khả năng:
· Kiến thức:

Trình bày được: 
Khái niệm, đặc điểm tính chất, nguyên tắc, quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta về: Truyền thống yêu nước, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Mục đích, nhiệm vụ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, phương hướng kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố Quốc phòng - An ninh.
· Kỹ năng:

- Phân tích được mục đích, nhiệm vụ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, phương hướng kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố Quốc phòng - An ninh và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của ông cha ta.
· Thái độ:

Có tư tưởng, quan điểm, hướng theo đường lối chính sách của Đảng Cộng sản  và Nhà nước Việt Nam. 
Bồi dưỡng đạo đức, truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Rèn luyện tác phong nghiêm túc, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức, kỷ luật, phát huy tinh thần tập thể.  

4. Mô tả học phần:
Trình bày được những nội dung cơ bản như:  Đối tượng phương pháp nội dung nghiên cứu môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân; chiến tranh nhân dân bảo vệ xã hội chủ nghĩa; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nhân dân; nghệ thuật quân sự Việt Nam; phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng; xây dựng bảo vệ chủ quyền biên giới, quốc gia; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 
5. Nội dung chi tiết học phần: 
Bài 1

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
I. Mục tiêu 
Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức

Trình bày được phương pháp, nội dung nghiên cứu môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
2. Kỹ năng

Áp dụng chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh về đường lối quân sự của Đảng, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu làm cơ sở lý luận trong học tập nghiên cứu.

3. Thái độ

Trao đồi tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, tổ chức kỷ luật và chấp hành mệnh lệnh cấp trên giao. 

II. Nội dung
	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành

	1.  Đối tượng nghiên cứu 

2. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu 

3. Giới thiệu về môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh 
	3
	


Bài 2  
XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN
I. Mục tiêu 
Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức
Trình bày được tính chất, đặc điểm, quan điểm, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân.

2. Kỹ năng
Thực hiện đúng theo quan điểm nội dung quán triệt chính sách tuyên truyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân.
3. Thái độ
Có ý thức trách nhiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
II. Nội dung 
	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành

	1. Vị trí đặc trưng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

2. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

3. Một số biện pháp chính xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay
	6
	


Bài 3  
CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
I. Mục tiêu 
Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức

Trình bày được khái niệm, mục đích đối tượng, tính chất, đặc điểm, quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. 
2. Kỹ năng
Phân tích được mục đích, đối tượng, tính chất, đặc điểm, quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Vận dụng nghiên cứu những quan điểm chỉ đạo của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
3. Thái độ

Có ý thức trách nhiệm trong việc học tập, vận dụng những quan điểm chỉ đạo của Đảng vào xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. 

II. Nội dung 
	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành

	1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

3. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân
	6
	


Bài 4 

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:
1. Kiến thức

Trình bày được đặc điểm, quan điểm, nguyên tắc và phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Kỹ năng

Vận dụng các nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình hiện nay.

3. Thái độ

Có tư tưởng xây dựng tích cực, tinh thần, trách nhiệm, vào công tác tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện
II. Nội dung 

	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành

	1. Đặc điểm và những nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới

3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân
	6
	


Bài 5 

NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức 


Trình bày được những nội dung cơ bản về nghệ thuật đánh giặc giữ nước của tổ tiên, nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng. 
2. Kỹ năng

Phân tích được nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta trước và sau có Đảng lãnh đạo.

3. Thái độ
Tin tưởng vào Đảng, tự hào dân tộc, thể hiện tinh thần yêu nước, phát huy tinh thần thượng võ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
II. Nội dung 
	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành

	1. Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc của ông cha ta

2. Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo
3. Vận dụng một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự vào sự nghệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới và trách nhiệm của sinh viên
	 9
	


Bài 6 
PHÒNG CHỐNG ĐỊCH TIẾN CÔNG HỎA LỰC BẰNG VŨ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức

Trình bày được khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh.

2. Kỹ năng
Phân biệt được một số loại vũ khí công nghệ cao, điểm mạnh, yếu của vũ khí công nghệ cao.

Phân tích được các biện pháp phòng chống vũ khí công nghệ cao.

3. Thái độ

Cảnh giác cao độ với các loại vũ khí công nghệ cao, không xem nhẹ, chủ quan, không hoang mang với các loại vũ khí công nghệ cao.

II. Nội dung 
	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành

	1. Khái niệm, đặc điểm, thủ đoạn đánh phá và khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch trong chiến tranh 

2. Một số biện pháp phòng chống địch tiến công bằng hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao
	 4
	


Bài 7 
 XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ, LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức

 Trình bày được khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng.
2. Kỹ năng
Phân biệt được tổ chức biên chế, cơ cấu tổ chức năng của lực lượng dân quân tự vệ.

Phân tích được nội dung phương châm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.
3. Thái độ
Có tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng. 
II. Nội dung 
	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành

	1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên
3. Động viên công nghiệp quốc phòng
	4
	


Bài 8  
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức

Trình bày được chủ quyền lãnh thổ quốc gia, biên giới quốc gia nước và nhưng nội dung xây dựng chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.

2. Kỹ năng

Phân biệt được đường cơ sở, vùng nước nội thủy, lãnh hải, thêm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế trên biển. 

Xác định đúng đường biến giới trên biển theo Công ước Quốc tế năm 1982 về luật biển.

Xác định được các khu vực tiếp giáp biên giới với các quốc gia khác, các móc giới và quan điểm của Đảng Nhà nước về biên giới biển đảo với các nước láng giềng. 

3. Thái độ 

Có tư tưởng vững vàng theo quan điểm của Đảng, Nhà nước về những vấn đề tranh chấp biển đảo.

Thể hiện lòng tự hào của dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước và giữ gìn toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
II. Nội dung 
	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành

	1. Xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia
2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia.
3. Quan điểm của Đảng và nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	4
	


Bài 9 
XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
I. Mục tiêu 

Sau bài học này, sinh viên có khả năng:

1. Kiến thức
Trình bày được vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
2. Kỹ năng 

Phân tích được nội dung cơ bản xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Thái độ 

Có ý thức tự giác tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh – trật tự, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và hành vi, vi phạm pháp luật đồng thời có các hình thức, biện pháp, tổ chức vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.
II. Nội dung 
	Nội dung
	Số tiết

	
	Lý thuyết
	Bài tập/ Thực hành

	1. Nhận thức cung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
2. Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3. Trách nhiệm của học sinh trong việc tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc
	3
	

	Tổng số
	45
	 


8 Nhiệm vụ của sinh viên:

	Nhiệm vụ
	Yêu cầu
	Ghi chú

	Dự lớp
	Tham dự các buổi thảo luận, các buổi lên lớp đầy đủ.
	

	Bài tập, kiểm tra…
	Dành thời gian cho việc nghiên cứu trước bài giảng theo sự hướng dẫn của giảng viên.
	

	Dụng cụ học tập
	Sách giáo khoa và các trang thiêt bị cần thiết cho sinh viên
	

	Khác 
	
	


9 Hình thức kiểm tra- đánh giá: (Áp dụng thang điểm 10).
7.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình:

	Hình thức kiểm tra
	Số lần kiểm tra
	Trọng số
	Ghi chú

	Chuyên cần (dự lớp, kiểm tra trong quá trình học tập) 
	1
	10%
	

	Kiểm tra giữa kỳ
	1
	40%
	


7.2. Thi cuối kỳ:

	Hình thức thi
	Thời gian
	Trọng số
	Ghi chú

	Trắc nghiệm online 
	 60 phút 
	50%
	


10 Tài liệu học tập: 
	Loại tài liệu
	Tên tài liệu
	Ghi chú

	Tài liệu bắt buộc
	·   Phạm Vĩnh Thông – Lê Doãn Thuật, Giáo trình Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh, tập 1, Nhà xuất Bản Giáo dục Việt Nam, 2013.
	

	Tài liệu tham khảo tham khảo


	- Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang đồng chủ biên, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội, 2011.
· Đinh Xuân Lý, Đoàn Minh Huấn đồng chủ biên, Một số chuyên đề Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội, 2008.
- Đinh Xuân Lý chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hà Nội, 2007.
	

	Khác


	
	


            TpHCM, ngày 7 tháng 9 năm 2016
   
HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

Lâm Văn Vũ 
8

